
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 22, Ngõ 1 Cổng trường Đại học Hà nội, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC SƠN DƯƠNG

0108012931

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC SƠN DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SON DUONG ORIENTAL MEDICAMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SODU MEDICA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0908972662
Email: ngocsonnd8866@gmail.com

Fax:
Website:
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2. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
- Rang và lọc cà phê;
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hòa tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc;
- Sản  xuất các chất thay thế cà phê;
- Trộn chè và chất phụ gia;
- Sản xuất chiết xuất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm;
- Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phẩn hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc;
- Sản xuất giấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza;
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất men bia;
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng; albumin trứng;
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;
- Sản xuất thực phẩm chức năng (Theo Nghị định 
67/2016/NĐ-CP quy định vè điều kiện sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y Tế)

1079

3. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

4. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

8. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

9. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

10. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

11. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn

2599

12. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

13. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012
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14. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

15. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

16. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
- Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình và 
sản phẩm chèn lót bằng xenlulo;
- Sản xuất các dồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: giấy 
vệ sinh, băng vệ sinh;
- Sản xuất giấy viết. giấy in;
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính;
- Sản xuất giấy tự copy khác;
- Sản xuất giấy nến và giấy than;
- Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính;
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp;
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giao dục và thương mại;
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy;
- Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm 
giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt;
- Sản xuất nhãn hiệu;
- Sản xuất giấy lọc và bìa giấy;
- Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy;
- Sản xuất khay đựng trứng và các sản phẩm đóng gói khác 
được đúc sẵn;
- Sản xuất giầy mới từ giấy phế thải;
- Sản xuất vàng mã các loại

1709

17. In ấn 1811

18. Dịch vụ liên quan đến in 1812

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp;
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

4669

20. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

21. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

23. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

24. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

25. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312
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1.000.000.000 VNĐ

27. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

28. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

29. Bán buôn đồ uống 4633

30. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn máy móc. thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc. thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính  và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Điều 28 
Luật Thương mại 2005)

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 036094004263

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Đoài Ngô Xá, Xã Yên Bằng, Huyện ý Yên, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Đoài Ngô Xá, Xã Yên Bằng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

NGUYỄN NGỌC SƠN Nam
23/07/1994 Kinh Việt Nam

14/09/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036094004263
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Đoài Ngô Xá, Xã Yên Bằng, Huyện ý Yên, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Đoài Ngô Xá, Xã Yên Bằng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC SƠN Nam

23/07/1994 Kinh Việt Nam

14/09/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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